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Câu 1: Biển Đông là biển lớn thứ mấy trong các biển ở Thái Bình Dương?

A. Thứ 3.
B. Thứ 2.
C. Thứ 5.
D. Thứ 4.
Câu 2: Việt Nam nằm ở rìa phía Đông của bán đảo nào dưới đây?

A. Đông dương.
B. Xômali.
C. Iberia.
D. Arap.
Câu 3: Biển Đông giàu về loại tài nguyên khoáng sản nào sau đây?

A. Thuỷ sản, muối biển, dầu khí.
B. Dầu khí, than đá, muối biển.

C. Dầu khí, cát, muối biển.
D. Dầu khí, than đá, quặng sắt.
Câu 4: Sự khác nhau rõ nét của vùng núi Trường Sơn Nam so Trường Sơn Bắc là

A. địa hình  nhiều núi cao hơn.

B. tính bất đối xứng giữa hai sườn rõ nét hơn.

C. hướng núi vòng cung là chủ yếu.

D. vùng núi gồm các khối núi và cao nguyên.
Câu 5: So với các quốc gia có cùng vĩ độ ở Tây Á, Châu Phi, Việt Nam có lợi thế hẳn về

A. tài nguyên thiên nhiên.
B. năng lượng Mặt Trời.

C. diện tích đất đai.
D. khí hậu.
Câu 6: Hiện nay, rừng ngập mặn bị thu hẹp chủ yếu do

A. phá để nuôi tôm, cá.
B. chiến tranh, chất độc dioxin.

C. khai thác để lấy củi gỗ.
D. phá để trồng lúa, cây thực phẩm.
Câu 7: Bộ phận có diện tích lớn nhất thuộc vùng biển nước ta là

A. nội thủy.
B. tiếp giáp lãnh hải.

C. đặc quyền kinh tế.
D. lãnh hải.
Câu 8: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, hãy cho biết quần đảo Hoàng Sa thuộc tỉnh (thành phố) nào sau đây?

A. Nha Trang.
B. Khánh Hòa.

C. TP. Đà Nẵng.
D. Bà Rịa - Vũng Tàu.
Câu 9: Đặc trưng nổi bật của đồng bằng duyên hải miền Trung nước ta là

A. đồng bằng phần lớn nhỏ hẹp và bị chia cắt mạnh.

B. địa hình thấp và khá bằng phẳng.

C. có nhiều hệ thống sông lớn bậc nhất nước ta.

D. trên bề mặt đồng bằng thường có các cồn cát rộng lớn.
Câu 10: Rừng ngập mặn ven biển ở nước ta phát triển mạnh nhất ở

A. Nam Trung Bộ.
B. Bắc Trung Bộ.
C. Bắc Bộ.
D. Nam Bộ.
Câu 11: Hạn chế lớn nhất của Biển Đông là

A. tác động của các cơn bão nhiệt đới và gió mùa đông bắc.

B. hiện tượng sóng thần do hoạt động của động đất núi lửa.

C. tài nguyên sinh vật biển đang bị suy giảm nghiêm trọng.

D. thường xuyên hình thành các cơn bão nhiệt đới.
Câu 12: Về mặt tự nhiên, vị trí địa lý nước ta có ý nghĩa quan trọng nhất là

A. tạo nên sự phân hóa đa dạng của tự nhiên.

B. qui định đặc điểm cơ bản của thiên nhiên nước ta.

C. mang lại nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú.

D. chịu tác động của nhiều loại thiên tai.
Câu 13: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 13, lát cắt địa hình từ A đến B, yếu tố nào sau đây không thể hiện trong lát cắt địa hình A-B?

A. Hướng Tây Bắc - Đông Nam của vùng núi Đông Bắc.

B. Dãy núi cánh cung Bắc Sơn.

C. Hướng núi của dãy con voi.

D. Sơn nguyên Đồng Văn.
Câu 14: Vì sao việc bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của nước ta gặp nhiều khó khăn?

A. Có đường biên giới kéo dài trên đất liền và trên biển.

B. Phần lớn biên giới nước ta nằm ở khu vực núi cao.

C. Đường bờ biển kéo dài và tiếp giáp nhiều quốc gia.

D. Vùng biển nước ta rộng lớn và đang diễn ra nhiều tranh chấp.
Câu 15: Căn cứ vào Atltat Địa lý Việt Nam trang 4 - 5, nước ta là cửa ngõ ra biển thuận lợi cho các nước

A. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và  Đông Nam Trung Quốc.

B. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và  Đông Nam Trung Quốc.

C. Lào, Đông Nam Thái Lan, Campuchia và  Tây Nam Trung Quốc.

D. Lào, Đông Bắc Thái Lan, Campuchia và Tây Nam Trung Quốc.
Câu 16: Đặc điểm nào không phải địa hình vùng ven biển nước ta ?

A. thềm lục địa rộng, đáy biển nông.
B. các vịnh cửa sông, vịnh biển sộng sâu.

C. bờ biển mài mòn với bãi cát phẳng lì.
D. các tam giác châu, bãi triều rộng lớn.
Câu 17: So với diện tích toàn lãnh thổ, đồi núi của nước ta chiếm khoảng

A. 4/5 diện tích.
B. 3/5 diện tích.
C. 3/4 diện tích.
D. 2/3 diện tích.
Câu 18: Đặc điểm chung của địa hình nước ta là

A. đồi núi chiếm diện tích nhỏ.
B. ít chịu tác động của con người.

C. có sự phân bậc rõ rệt theo độ cao.
D. không xuất hiện địa hình núi cao.
Câu 19: Khu vực núi có dạng địa hình các-xtơ phổ biến nhất ở nước ta là

A. Trường Sơn Nam.
B. Đông Bắc.

C. Trường Sơn Bắc.
D. Tây Bắc.
Câu 20: Đỉnh núi cao nhất nước ta thuộc dãy

A. Hoàng Liên Sơn.
B. Trường Sơn Nam.

C. Trường Sơn Bắc.
D. Pu Đen Đinh.
Câu 21: Biển Đông nằm trong vùng nội chí tuyến, nên có đặc tính là

A. có nhiều dòng hải lưu.
B. nóng ẩm.

C. biển tương đối kín.
D. độ mặn không lớn.
Câu 22: Vùng ven biển Nam Trung Bộ thuận lợi cho nghề làm muối, vì có

A. người dân có kinh nghiệm sản xuất muối.

B. nhiệt độ cao, nhiều nắng, chỉ có một số sông  nhỏ đổ ra biển .

C. vùng có khí hậu nhiệt đới nắng nóng, nhiệt độ cao.

D. địa hình ven biển thuận lợi để hình thành các cánh đồng muối.
Câu 23: Ở vùng ven biển, dạng địa hình nào sau đây thuận lợi cho xây dựng cảng biển?

A. Các bờ biển mài mòn

B. Vịnh cửa các sông lớn.

C. Các vịnh cửa sông và các bờ biển mài mòn.

D. Các vũng, vịnh nước sâu.
Câu 24: Vùng cực Nam trung Bộ có lượng mưa vào loại thấp nhất cả nước là do

A. do sự hoạt động của gió Lào.
B. sự hoạt động của gió Tín phong.

C. nằm vùng không có gió mùa .
D. địa hình song song với hướng gió.
Câu 25: Đặc điểm nào sau đây không đúng với địa hình vùng núi Tây Bắc ?

A. Kẹp giữa các dãy núi là các thung lũng sông như sông Đà, sông Mã, sông Chu.

B. Có các sơn nguyên và cao nguyên đá vôi từ Phong Thổ đến Mộc Châu

C. Có địa hình cao nhất nước ta với các dãy núi hướng bắc - nam.

D. Về mặt vị trí, vùng núi Tây Bắc nằm kẹp giữa sông Hồng và sông Cả.
Câu 26: Căn cứ vào Atlat địa lí Việt Nam trang 13, cho biết Vịnh Hạ Long thuộc tỉnh, thành phố nào sau đây?

A. Hải Phòng
B. Quảng Ninh.
C. Khánh Hòa.
D. Phú Yên.
Câu 27: Lãnh thổ Việt Nam nằm chủ yếu trong khu khu vực khí hậu

A. nhiệt đới, cận xích đạo.
B. ôn đới gió mùa.

C. cận nhiệt gió mùa.
D. nhiệt đới gió mùa.
Câu 28: Đồi núi nước ta chạy theo hai hướng chính là

A. hướng tây bắc - đông nam và hướng vòng cung.

B. hướng vòng cung và đông nam - tây bắc.

C. hướng vòng cung và hướng đông bắc - tây nam.

D. hướng tây nam - đông bắc và hướng vòng cung.
Câu 29: Nằm kề Biển Đông rộng lớn nên khí hậu nước ta có

A. khí hậu gía  lạnh vào mùa đông .
B. nhiều đặc tính khí hậu hải dương.

C. khí hậu nóng bức vào mùa hạ.
D. khí hậu nhiệt đới gió mùa .
Câu 30: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 4-5, cho biết tỉnh nào sau đây có đường biên giới giáp Lào?

A. Bình Phước.
B. Nghệ An.
C. Lai Châu.
D. Phú Yên.
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